· Bài tập 1: Cung cấp thông tin lập kế hoạch
· Bối cảnh
Xã Mỹ Tiến là một xã nghèo vùng cao thuộc huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nghệ An với 3 nhóm dân tộc chính là Thái (chiếm 50%), Mường (30%) và Kinh (20%). Toàn xã trài dài theo đầu nguồn Sông Lam với phần lớn địa hình lòng sông cạn vào mùa khô, lũ lớn vào mùa mưa. Trong mùa khô, lợi dụng lòng sông cạn rất nhiều thành phần từ nơi khác đến khai thác đào đãi vàng gây xáo trộn rất lớn đến cuộc sống người dân trong vùng đặc biệt là tại các thôn Pheo, Tà Vài.

Phần lớn con em trong thôn không có việc làm trong vụ nông nhàn, một số ít tham gia vào các hoạt động cải thiện thu nhập theo mô hình nuôi bò vỗ béo do tổ chức Oxfam hỗ trợ.

Hiện tại, trong xã không còn nhiều rừng, các vùng có độ dốc lớn đất đai khô cằn và không còn phù hợp để canh tác các loại cây truyền thống.

Năm 2009, nhận thấy được tác động tích cực của mô hình chăn nuôi chủ động, tại một số thôn bản, bà con đã chuyển sang trồng cỏ, làm chuồng trại nuôi gia súc gia cầm. Bước đầu kinh tế một số hộ đã có chuyển biến tốt, tạo thu nhập khá, các hộ chủ động được phân bón cho hoa màu và khắc phục được tình trạng mất vệ sinh do tập quán nuôi gia súc dưới gầm sàn. 

Trong năm kế hoạch 2011, xã sẽ cố gắng tập trung giải quyết triệt để các vấn đề bức xúc và tiếp tục nhân rộng các mô hình làm kinh tế khá để dần thay đổi bộ mặt phát triển kinh tế xã hội chung tại địa bàn.

· Thời gian: 60 phút
· Nội dung yêu cầu:

Học viên chia thành 4 nhóm (hoặc 8 nhóm với số lượng 7-10 người/ nhóm tùy theo tổng số lượng học viên của lớp), nửa số nhóm đóng vai tổ xây dựng kế hoạch của các thôn, phân công trưởng thôn, cùng nghiên cứu tình huống đã nêu – 10’, 02 nhóm còn lại đóng vai tổ xây dựng kế hoạch xã, phân công vai trò tổ trưởng TCT (lãnh đạo xã);

Học viên được bầu vào vai trưởng thôn/ lãnh đạo xã có trách nhiệm điều hành thảo luận và trình bày kết quả hoặc chỉ định thành viên trong nhóm trình bày kết quả trước cả lớp;

Yêu cầu chung:
* Tất cả các nhóm

+ Dành 10 phút đọc kỹ bài tập tình huống;

+ Gạch chân (1 gạch) vào các nội dung tương ứng với kết quả đạt được;

+ Gạch chân (2 gạch) vào các nội dung ứng với tồn tại, thực trạng khó khăn cần giải quyết hoặc tiềm năng/ kết quả tốt cần phát huy;

+ Mỗi học viên lựa chọn một lĩnh vực quản lý (trồng trọt, chăn nuôi, an ninh …), phân tích các nguyên nhân, xác định các giải pháp, đề xuất một số hoạt động cần thực hiện theo kinh nghiệm của mình và điền thông tin vào biểu được giảng viên phát trước bài tập I.3 (thôn), II.3 (cấp xã);

* Lựa chọn và trình bày kết quả:

+ Cả nhóm cùng thảo luận để lựa chọn một chủ đề nổi bật cho nhóm từ các phiếu của các thành viên;
+ Điền kết quả thảo luận vào giấy A0 – 10’;
+ Xếp loại các ưu tiên hoạt động;

+ Các nhóm cùng rà soát kết quả thực hiện và trình bày kết quả thực hiện cho nhóm và trước toàn thể lớp – 10’/nhóm. 

· Bài tập 2, 3: Tổng hợp & Rà soát thông tin và chuẩn bị dự thảo

· Bối cảnh
Ngày 10 tháng 6, tổ công tác Kế hoạch xã đã nhận được các bộ biểu mẫu thu thập thông tin của thôn (Biểu I.3) và từ các ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị xã (biểu II.3).

Tổ trưởng tổ công tác triệu tập họp tổng hợp và rà soát thông tin.

· Thời gian: 60 phút
· Nội dung yêu cầu:

+ Các nhóm chia theo xã, thực hiện chia nhóm và rà soát các biểu thu thập thông tin từ ban ngành và thôn bản;

+ Tổng hợp vấn đề, nguyên nhân, giải pháp vào biểu tổng hợp II.5.A

+ Phát biểu mục tiêu từ vấn đề đã được tổng hợp trong bài tập kèm theo

+ Tổng hợp các hoạt động đề xuất vào biểu tổng hợp II.5.B.

+ Rà soát sự phù hợp của các nội dung đã thực hiện qua phân tích các nguyên nhân và giải pháp có phù hợp với vấn đề không? Viết lại nếu có thể.

+ Phần này thực hiện trong bài tập 3: Phát biểu mục tiêu từ các nội dung đã được tổng hợp. Sử dụng biểu mẫu được chuẩn bị, điền thử một số mục tiêu;

· Bài tập 4: Thống kê nguồn tài chính, rà soát đối tượng hỗ trợ.

· Yếu tố đầu vào

Kinh nghiệm từ xưa cho thấy rằng để chiến thắng hoặc làm được một công việc nào đó tốt, các những người tham gia cần hiểu và nắm rõ tất cả những gì mình có và định liệu được những vấn đề sẽ nảy sinh.

Trong công tác kế hoạch, việc nắm bắt hoặc dự đoán được những chương trình, dự án các hoạt động đầu tư trên địa bàn xã là rất quan trọng để cho lãnh đạo đưa ra các chỉ đạo phù hợp.

· Thời gian: 20 phút
· Nội dung yêu cầu:
Các thành viên lớp học làm việc theo nhóm trong đó có một người đóng vai trò thư ký ghi chép và tổ chức thảo luận những vấn đề sau:

+ Thống kê danh mục các chương trình đầu tư của Nhà nước, các dự án, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn xã trong năm vừa qua, dự kiến trong năm tới sẽ có và đưa vào bảng tổng hợp với các nội dung sau:

Tên Chương trình/ Dự án: Tên chương trình dự án đã được thực hiện;
Đối tượng hỗ trợ: Đối tượng, nhóm cộng đồng mà chương trình hỗ trợ trực tiếp;
Lĩnh vực hỗ trợ: Ngành nghề, loại lĩnh vực mà chương trình thực hiện hỗ trợ (ví dụ Y tế, phụ nữ, trẻ em);
Quy mô khoản hỗ trợ: Mức kinh phí hỗ trợ tối đa mà chương trình thực hiện trên địa bàn;
· Báo cáo kết quả: 5 phút
Nhóm thảo luận cử cán bộ đại diện nhập vai lãnh đạo xã và trình bày kết quả thảo luận trước cả lớp.

· Bài tập 5: Kiểm tra hoạt động, cân đối và xác định nguồn vốn.

· Yếu tố đầu vào

Chủ tịch xã tham gia cuộc họp trên huyện trong tháng 6 và được thông báo, trong thời gian tới, khả năng là sẽ có các chương trình mục tiêu, chương trình dự án trên địa bàn xã như sau:
Cứng hóa Kênh mương, Nước sạch VSMT Nông thôn, Phòng chống bệnh xã hội.

Ngoài ra còn có các chương trình Sự nghiệp khuyến nông, Sự nghiệp Văn hóa, Sự nghiệp Kiểm Lâm và các hạng mục Chi thường xuyên, Đầu tư XDCB và Đầu tư phát triển khác.

Năm ngoái, trên địa bàn xã có các hoạt động đầu tư thuộc Chương trình giảm nghèo tỉnh, Chương trình 30a và một số dự án nhỏ khác.

Tổng cơ cấu vốn theo một số chương trình đã thực hiện như sau:

	Danh mục nguồn vốn
	Tổng thực hiện
(Tr. Đồng)

	I. Chương trình 30a
	1760,00

	Nhóm Cơ sở hạ tầng
	1056,00

	Hỗ trợ sản xuất
	440,00

	Đào tạo
	264,00

	II. Nguồn Sự nghiệp khuyến nông
	35,00

	III. Thu từ chuyển đổi mục đích Sử dụng đất
	150,00

	IV. Dự án Giảm nghèo
	350,00

	Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ
	105,00

	Xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất quy mô nhỏ
	245,00


· Thành phần: Cán bộ tài chính xã, Lãnh đạo xã hoặc chủ tài khoản, người có hiểu biết về các chương trình dự án, nguồn vốn sự nghiệp, các chương trình mục tiêu …vv
· Thời gian: 10 phút
· Nội dung yêu cầu:

+ Kiểm tra từng hoạt động và xác minh tính hợp lệ của hoạt động trong Phụ lục II.5.B kèm theo, nếu hoạt động là phù hợp thì ghi Hợp lệ vào cột Trạng thái. Nếu không phù hợp ghi X. Minh (nghĩa là cần xác minh với đối tượng đề xuất) hoặc K. H. lệ (nghĩa là không hợp lệ và cần loại ra khỏi danh mục hoạt động đề xuất).

+ Thảo luận cùng các thành viên khác để xem xét và điều chỉnh số liệu tài chính của  từng hoạt động nếu thấy cần thiết.
+ Dựa trên danh mục các chương trình mục tiêu, dự án khác, nguồn vốn sự nghiệp ..vv và kinh nghiệm của nhóm tại địa bàn xã, hãy xác định nguồn vốn cho từng hoạt động nếu có thể bằng cách ghi tên các chương trình nói trên vào cột Nguồn vốn hoặc ghi “Chưa rõ” nếu không thể xác định được nguồn vốn dự kiến liên quan.

+ Với những nội dung được ghi “Không hợp lệ” hoặc “Cần xác minh”, cần ghi rõ lý do tại sao trong cột Ghi chú.

+ Trình bày các luận điểm trước toàn thể cuộc họp về nhận định và lý giải của nhóm trong 3 phút. [image: image1.png]
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